TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: 
Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn:  

Động Lực
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:


· Tiếng Việt: MÁY KHAI THÁC
· Tiếng Anh: FISHING MACHINERY
Mã học phần:



(2)



Số tín chỉ:

2 (1,5 – 0,5)

Đào tạo trình độ:


Đại học





Học phần tiên quyết:


Máy Nâng , Lý thuyết tàu

2. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần cung cấp cho người học các kiến thức liên quan đến việc sử dụng những thiết bị cơ khí nhằm thay thế lao động chân tay trong quá trình đánh bắt thủy sản. Đó là những kiến thức cơ bản về khái niệm, phân loại, đặc điểm, tính năng, kết cấu, nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng, vận hành và phương pháp tính toán thiết kế các máy móc, thiết bị cơ giới hóa các thao tác đánh bắt thủy sản.
3. Mục tiêu:

Những kiến thức cơ bản được cung cấp ở đây sẽ giúp người học lựa chọn, bố trí, vận hành,  tính toán thiết kế các máy móc, thiết bị cơ giới hóa các thao tác đánh bắt trong Công nghiệp khai thác Thủy sản. Đồng thời giúp người học giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình cơ giới hoá những thao tác đánh bắt thủy sản trên tàu đánh cá.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Áp dụng máy, thiết bị cơ khí để cơ giới hóa các thao tác trong quá trình đánh bắt cá. 

b) Đánh giá được khả năng của một máy khai thác và tác động qua lại giữa máy móc khai thác và tàu cá. 


c) Tính toán lựa chọn, bố trí một hệ thống các trang thiết bị cơ giới hóa các thao tác đánh bắt cá trên một con tàu đánh cá phù hợp với phương pháp đánh bắt và cỡ loại Tàu. 

d) Tính toán thiết kế một hệ thống các trang thiết bị cơ giới hóa các thao tác đánh bắt cá cho các nghề đánh cá khác nhau như Kéo, Vây, Rê và nghề Câu.

e) Vận hành các máy khai thác cá đảm bảo an toàn hiệu quả.
5. Nội dung:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2
1.3
	Khái niệm, phân loại máy khai thác thủy sản.
Nghề cá và vấn đề cơ giới hóa nghề cá.
Phân loại các thao tác trong quá trình đánh bắt cá.
Phân loại máy khai thác.
	a,c
	5
	

	2

2.1

2.2
	Các thông số và các bộ phận cơ bản của máy khai thác.
Các thông số cơ bản của máy khai thác.

Các bộ phận cơ bản của máy khai thác.
	b,c,d
	2
	

	3

3.1

3.2
	Cơ cấu chấp hành máy khai thác.
Cơ cấu chấp hành máy thu dây.

Cơ cấu chấp hành máy thu lưới.
	a,c,d,e
	4
	

	4

4.1
4.2
	Dẫn động cho máy khai thác.
Ưu nhược điểm của các loại hình và phương án dẫn động cho máy khai thác.

Điều kiện để chọn loại hình và phương án dẫn động cho máy khai thác.
	b,c,d,e
	2
	10

	5

5.1

5.2
	Kỹ thuật đánh bắt và trang bị cơ giới nghề cá lưới Kéo.

Lưới kéo và đánh cá lưới Kéo.

Trang bị cơ giới nghề cá lưới Kéo.
	a,b,c,d,e
	3
	

	6

6.1

6.2
	Kỹ thuật đánh bắt và trang bị cơ giới nghề cá lưới Vây.

Lưới kéo và đánh cá lưới Vây.

Trang bị cơ giới nghề cá lưới Vây.
	a,b,c,d,e
	3
	

	7

7.1

7.2
	Kỹ thuật đánh bắt và trang bị cơ giới nghề cá lưới Rê.

Lưới rê và đánh cá lưới Rê.

Trang bị cơ giới nghề cá lưới Rê.
	a,b,c,d,e
	3
	

	8

8.1

8.2
	Kỹ thuật đánh bắt và trang bị cơ giới nghề Câu.

Ngư cụ và kỹ thuật đánh cá nghề câu.

Trang bị cơ giới nghề câu cá.
	a,b,c,d,e
	3
	


6. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Thái Vũ
	Bài giảng điện tử 
Máy khai thác
	2006
	LHNB
	Thư viện ĐHNT
	x
	

	2
	Vũ Văn Xứng
	Thiết bị cơ giới hóa các quá trình đánh bắt cá
	2004
	NN
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	3
	Daniel Czekaj

Biên dịch Nguyễn Thái Vũ
	Engineering spplications: 3. Hydraulics for small fishing vessels
	1989
	FAO
	Thư viện ĐHNT
	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra giữa kỳ
	a,b,c,d,e
	40

	2
	Chuyên cần/thái độ
	a,b,c,d,e
	10

	3
	Thi kết thúc học phần 
	a,b,c,d,e
	50
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